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 TÓM TẮT 

Liên cầu khuẩn (Streptococcus spp.) là một trong những vi khuẩn gây ra các bệnh trầm trọng 

trên cả người và động vật như viêm màng não, viêm phổi, và nhiễm trùng máu, đây là nguyên nhân làm 

tăng chi phí điều trị và giảm hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Kháng sinh được sử dụng thiếu kiểm soát 

trong chăn nuôi được xem là nguyên nhân làm tăng khả năng kháng kháng sinh (KKS) của nhiều vi 

khuẩn trong đó có Streptococcus spp.. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định mức độ lưu hành và 

mức độ KKS của Streptococcus spp. phân lập từ lợn nuôi tại thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Vi 

khuẩn Streptococcus spp. được phân lập từ mẫu dịch mũi lấy từ lợn khoẻ mạnh bằng phương pháp 

thường quy. Mức độ KKS của các chủng Streptococcus spp. được đánh giá bằng phương pháp khuếch 

tán trên đĩa thạch. Kết quả cho thấy có 57,9% (40/69) mẫu từ lợn dương tính với Streptococcus spp.; và 

có sự khác nhau về tỷ lệ dương tính với vi khuẩn này ở hai phường nghiên cứu (p < 0.05). Tỷ lệ cao các 

chủng phân lập được kháng lại oxytetracycline (60,0%), linezolid (40,0%), doxycycline (33,3%); ngược 

lại các chủng nãy cũng nhạy cảm với enrofloxacin (100,0%), cefotaxim3 (93,3%), cephalexin (86,6%), 

và streptomycin (80,0%). Có 12/15 (86,6%) chủng kháng lại ít nhất một loại KS; 46,6% (7/15) chủng 

thể hiện tính đa kháng thuốc. Kết quả của nghiên cứu này cung cấp những thông tin quan trọng giúp 

các nhà quản lý, cán bộ thú y cơ sở và người chăn nuôi có định hướng sử dụng KS hợp lý nhằm hạn chế 

tình trạng KKS của vi khuẩn Streptococcus spp. gây bệnh trên cả người và vật nuôi. 

Từ khoá: Kháng kháng sinh, Phân lập, Streptococcus spp., Vi khuẩn 
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ABSTRACT 

Streptococcus spp. is a bacteria causing serious diseases to humans and animals such as 

encephalitis, pneumonia, blood infection. This is the reason of increasing treatment costs and reducing 

economic efficiency in livestock production. The uncontrolled use of antibiotics is considered to be the 

cause of increasing antibiotic resistance to many bacteria, including Streptococcus spp.. The objectives 

of this study were to determine the prevalence of Streptococcus spp. and assess antibiotic resistance 

level of the isolated strains in pigs in Huong Tra, Thua Thien Hue . The bateria was isolated from nasal 

swab samples of healthy pigs by a conventional method. The antibiotic resistant of Streptococcus spp. 

was assessed by using the disk diffusion method. Results showed that 57.9% (40/69) samples were 

positive for Streptococcus spp. and there was a difference in terms of the positive rate for this bacteria 

in two communes (p < 0.05). The relatively high rate of Streptococcus spp. strains isolated from pigs 

were resistant to oxytetracycline (60.0%), linezolid (40.0%), doxycycline (33.3%). Besides, these 

strains were sensitive to enrofloxacin (100.0%), cefotaxime (93.3%), cephalexin (86.6%), and 

streptomycin (80.0%). 86.6% (12/15) strains were resistant to at least one antibiotic; 46.6% (7/15) 

strains showed multi-drug resistance. The results of this study provide important information to 

managers, veterinarians and breeders which help prevent the inappropriate use of antibiotics and restrict 

the antimicrobial resistance tendency in pig production. 
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1. MỞ ĐẦU 

Vi khuẩn Streptococcuss spp. thuộc 

nhóm liên cầu, đây là những cầu khuẩn 

Gram dương, yếm khí tùy tiện, không di 

động và không hình thành nha bào, catalase 

âm tính. Cầu khuẩn thuộc chi này đòi hỏi 

chất dinh dưỡng nghiêm ngặt để phát triển 

(Phạm Hồng Sơn., 2012). Vi khuẩn gây 

bệnh trên lợn, làm ảnh hưởng đến tăng khối 

lượng, chất lượng thịt, giảm số con sau cai 

sữa, gây thiệt hại kinh tế cho người chăn 

nuôi (Lê Văn Tạo, 2005). Streptococcus 

spp. gây ra các thể bệnh ở đường sinh dục, 

đường hô hấp, đường ruột, viêm hạch, 

nhiễm trùng huyết, viêm màng não ở lợn cai 

sữa và lợn vỗ béo, bệnh viêm khí quản, 

viêm phổi và bệnh viêm khớp ở lợn con, 

(Staats và cs., 1997). Mặt khác 

Streptococcus spp. còn là nhân tố quan 

trọng, nguy cơ tiềm tàng gây các bệnh ở 

người như: viêm màng não, viêm nội tâm 

mạc và nhiễm trùng máu (Lê Hồng Thủy 

Tiên và cs., 2017). Đối với những người 

thường xuyên tiếp xúc với lợn như người 

chăn nuôi, người làm công tác thú y, người 

giết mổ, kiểm soát giết mổ lợn và những 

người có thói quen ăn các sản phẩm từ thịt 

lợn chưa được nấu chín sẽ có nguy cơ cao 

mắc phải các chủng Streptococcus. Hiện 

nay, Streptococcus spp. cũng đã được 

nghiên cứu và kết quả cho thấy kháng với 

nhiều loại kháng sinh, mức độ kháng kháng 

sinh tăng dần qua từng năm. Năm 2008, 

83,2% chủng S. suis phân lập từ bệnh nhân 

kháng tetracylin, 30,2% chủng kháng 

chloramphenicol (Mai và cs., 2008). Tỷ lệ 

S. suis phân lập trên lợn kháng tetracyclin 

và erythromycin đã được báo cáo bởi các 

tác giả như: Hendriksen và cs. (2008) công 

bố kết quả kháng tetracyclin và 

erythromycin của S. suis từ 6 nước Châu âu 

cho biết: Đan Mạch (với tỷ lệ tương ứng là 

52,2% và 29,1%), Anh (68,0% và 50,0%), 

Pháp (62,5% và 64,0%), Hà Lan (48,0% và 

35,0%), Ba Lan (73,3% và 30,0%), Bồ Đào 

Nha (95,0% và 72,0  %), Princivalli và cs., 

(2009) cho biết tỷ lệ kháng kháng sinh của 

vi khuẩn phân lập tại Ý lần lượt là 90,0% và 

78,0%  trong khi đó Chen và cs. (2012) 

công bố tại Trung Quốc mức độ kháng 

kháng sinh của vi khuẩn là 99,1% và 67,9%, 

bên cạnh đó tại Brazil Soares và cs. (2013) 

cho biết tỷ lệ kháng của vi khuẩn là  97,7% 

và 46,5% . Liên cầu lợn cũng thể hiện tính 

đa kháng thuốc cao khi có đến 95,0% và 

99,0% các chủng phân lập ở Hàn Quốc và 

Brazil đã kháng lại ít nhất  3 loại kháng sinh 

khác nhau (Gurung và cs., 2015; Soares và 

cs., 2013). S.suis phân lập tại Việt Nam 

cũng được ghi nhận kháng với nhiều loại 

kháng sinh. Năm 2008, 83,2% chủng S. suis 

phân lập từ người kháng tetracyclin, 30,2% 

chủng kháng erythromycin và 3,3% chủng 

kháng chloramphenicol (Mai và cs., 2008). 

Theo Bùi Thị Hiền và cs. (2015), có 100% 

chủng Streptococcus spp. phân lập từ lợn 

nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

kháng lại hai loại kháng sinh penicilline và 

erythromycin, 72% số chủng kháng lại 

tetracycline. Từ đó cho thấy, nghiên cứu 

mức độ lưu hành và xác định mức độ KKS 

của Streptococcus spp. sẽ cung cấp nhiều 

thông tin giúp chúng ta có những biện pháp 

thích hợp nhằm hạn chế gia tăng mức độ 

KKS của vi khuẩn này; nâng cao hiệu quả 

điều trị các bệnh truyền lây chung giữa 

người và gia súc. 
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2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

Phân lập vi khuẩn Streptococcus spp. 

từ mẫu dịch mũi được lấy từ lợn nuôi tại thị 

xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Đánh giá mức độ kháng kháng sinh 

của vi khuẩn Streptococcus spp. phân lập từ 

lợn nuôi tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Mẫu bệnh phẩm là dịch mũi được lấy 

từ lợn không có triệu chứng bệnh được nuôi 

tại các nông hộ thuộc hai xã Hương Vân và 

Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huê. 

Kháng sinh được sử dụng trong 

nghiên cứu bao gồm các loại sau: ampicillin 

(AM, 10µg), oxacillin (OX, 1µg), 

meropenem (MEM, 10µg), cephalexin 

(CFL, 30µg), cefotaxime (CTX, 30µg), 

enrofloxacin (ERF, 5µg), oxytetracycline 

(OXT, 30µg), doxycycline (DO, 30µg), 

streptomycin (ST, 10µg), linezolid (LNZ, 

30µg) (Nam Khoa BIOTEK, Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam). 

Môi trường được sử dụng trong 

nghiên cứu này gồm 3 loại chính là Todd - 

Hewitt (TH agar), Tryptone soya agar 

(TSA, BD DifcoTM, BD Biosciences, Mỹ) 

trong đó TSA sử dụng để nuôi cấy khởi đầu 

và môi trường TH dùng để nuôi cấy thuần, 

môi trường Mueller Hinton Aagar (MHA, 

Merck KGaA, Darmstadt, Đức) dùng cho 

việc thử độ mẫn cảm kháng sinh. 

Các dụng cụ thí nghiệm khác tại 

phòng thí nghiệm Vi trùng - Truyền nhiễm,  

Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại Học Huế. 

2.2.2. Phương pháp lấy mẫu 

Dùng tăm bông vô trùng ngoáy vào 

mũi của lợn được nuôi tại các nông hộ ở 2 

xã Hương Vân và Hương Chữ trong thời 

gian từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2021. Mẫu 

được lấy vào các buổi sáng từ 8h - 10h. Số 

lượng mẫu được lấy theo tỷ lệ nếu ô chuồng 

có 1 - 3 con sẽ lấy 1 mẫu, từ  4 con sẽ lấy 

đại diện 2 mẫu. Mẫu sau khi lấy được đánh 

số thứ tự, mã hóa thông tin lợn được lấy như 

giới tính, độ tuổi. Mẫu được cho vào ống 

đựng mẫu vô trùng, bảo quản trong thùng 

xốp có chứa đá khô, vận chuyển về phòng 

thí nghiệm và tiến hành phân lập trong vòng 

8h kể từ khi lấy mẫu. 

2.2.3. Phương pháp phân lập và xác định vi 

khuẩn 

Mẫu dịch mũi sau khi đưa về phòng 

thí nghiệm được phân lập theo phương pháp 

của Bùi Thị Hiền và cs. (2015) như sau: 

Mẫu được pha loãng theo hê ̣số 10 

với nước sinh lý. Huyễn dịch mẫu được cấy 

trải lên môi trường Tryptone soya agar 

(TSA) với thể tích 100μL/đĩa. Nuôi vi 

khuẩn vừa cấy ở nhiệt độ 37oC trong 16 - 24 

giờ. Chọn tối đa 8 khuẩn lạc có đặc điểm 

của Streptococcus với kích thước khác nhau 

để nuôi cấy thuần lên TH agar. Mỗi khuẩn 

lạc được ký hiệu riêng và gọi là 1 chủng. 

Streptococcus spp. là những vi khuẩn sau 

khi nhuộm Gram bắt màu tím, dạng chuỗi 

hoặc đôi, phản ứng catalse âm tính. Các 

chủng Streptococcus spp. sau khi đã được 

phân lập sẽ được cấy chuyển sang môi 

trường lỏng BHI bổ sung 50% glycerol, bảo 

quản ở nhiêt đô -̣20oC để lưu giữ. 
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2.2.4. Phương pháp đánh giá mức độ kháng 

kháng sinh  

Mức độ kháng kháng sinh của các 

chủng vi khuẩn được xác định bằng phương 

pháp khuếch tán trên đĩa thạch theo Kirby 

và cs. 1956 và dựa theo tiêu chuẩn của 

CLSI-2016 (Clinical and Laboratory 

Standards Institute, 2016) và (Attili và cs., 

2016). 

Các chủng vi khuẩn được chọn nuôi 

cấy tăng sinh trên môi trường lỏng để đạt 

đến nồng độ tế bào vi khuẩn tương đương 

108 CFU/mL. Mật độ tế bào được xác định 

bằng phương pháp xây dựng đường chuẩn 

qua xác định giá trị OD650nm. Các đĩa môi 

trường được chuẩn bị và hấp vô trùng sau 

đó để trong buồng cấy vi khuẩn. Lấy 0,2 ml 

dịch vi khuẩn đã được chuẩn độ và đo nồng 

độ tế bào cấy trải trên môi trường Mueller 

Hinton Aagar (MHA, Merck KGaA, 

Darmstadt, Đức), đặt mặt của khoanh giấy 

kháng sinh đã chọn để thử nghiệm lên mặt 

thạch áp sát vào mặt của môi trường, mép 

ngoài của khoanh giấy cách thành trong của 

đĩa thạch 15 mm, khoảng cách giữa hai đĩa 

giấy kháng sinh khoảng 20 mm, để đĩa 

thạch trong buồng cấy vô trùng ở nhiệt độ 

phòng 30 phút cho kháng sinh khuếch tán 

sau đó cho vào tủ ấm 37oC trong 24 giờ. Kết 

quả được đọc sau 24 giờ nuôi cấy ở 37oC 

bằng cách đo đường kính vòng vô khuẩn. 

2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được nhập và xử lý thống kê 

mô tả trên phần mềm Excel 2010.  So sánh 

thống kê tỷ lệ mẫu dương tính giữa hai xã 

nghiên cứu được phân tích bằng sử dụng 

Chi-square và hàm Fisher. Các giá trị được 

cho là sai khác có ý nghĩa thông kê khi giá 

trị p < 0,05. Các chủng vi khuẩn kháng lại ít 

nhất 2 loại kháng sinh trở lên được xác định 

là chủng đa kháng thuốc. 

 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả phân lập vi khuẩn 

Streptococcus spp. 

Phân lập 69 mẫu dịch mũi được lấy 

từ lợn nuôi tại các nông hộ thuộc 2 xã 

Hương Vân và Hương Chữ có 40 mẫu 

dương tính với vi khuẩn Streptococcus spp., 

trong đó số mẫu dương tính chủ yếu được 

phát hiện tại xã Hương Chữ. Mẫu được xác 

định là dương tính khi khuẩn lạc có các đặc 

điểm như khuẩn lạc nhỏ, trắng trong, mọc 

riêng lẽ, catalazae âm tính, xếp thành chuỗi 

dài hoặc ngắn khi tiến hành phết kính và 

nhuộm, bắt màu gram dương. (Đầy đủ các 

đặc tính của Streptococcus spp. mà được 

miêu tả  bởi Phạm Hồng Sơn (2012)).  Kết 

quả phân lập được trình bày ở Bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả phân lập vi khuẩn Streptococcus spp. từ lợn 

Chỉ tiêu Số mẫu Số mẫu dương tính Tỷ lệ (%) 

Tổng 69 40 57,9 

Theo xã nghiên cứu 

Hương Chữ 38 36 94,7a 

Hương Vân 31 4 12,9b 

Các chữ  cái  a, b trên các hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê (p < 0,05)     
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Kết quả cho thấy, tổng số mẫu dương 

tính chiếm 57,9% trong đó, xét nghiệm 38 

mẫu tại phường Hương Chữ cho kết quả 36 

mẫu dương tính chiếm tỷ lệ 94,7%, trong 

khi đó tại Hương Vân tỷ lệ nhiễm chỉ 12,9% 

và tỷ lệ nhiễm giữa hai phường cũng có sự 

sai khác về mặt thống kê (p = 0,0007). Quá 

trình khảo sát và lấy mẫu tại các hộ chăn 

nuôi ở hai phường cho thấy, đa số các hộ ở 

Hương Chữ nuôi từ 1 - 2 con, thức ăn tận 

dụng, khi được hỏi về tiêm phòng vắc xin 

gia chủ cho biết có thú y đến tiêm nhưng 

không biết tiêm loại gì, đối với các hộ tại 

Hương Vân, có 31 hộ thì có 16 hộ có từ 5 

con trở lên, chuồng cách xa nhà, có tủ thuốc 

dành riêng cho điều trị, có sử dụng kháng 

sinh phòng bệnh và tiêu độc khử trùng 1 lần/ 

tháng. Từ các kết quả điều tra trong quá 

trình lấy mẫu cho thấy sự khác nhau về tập 

quán chăn nuôi, quy trình phòng bệnh dẫn 

đến tỷ lệ nhiễm vi khuẩn ở hai địa bàn có sự 

khác nhau rõ rệt. 

Kết quả của nghiên cứu này (57,9%) 

thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của Bùi 

Thị Hiền và cs. (2017); theo đó tỷ lệ mang 

vi khuẩn Streptococcus spp. của lợn khoẻ 

mạnh nuôi trên địa bàn thị xã Hương Trà là 

60,00%, ở các huyện khác của tỉnh Thừa 

Thiên Huế là 65,38%. Từ kết quả đó cho 

thấy tỷ lệ lưu hành mầm bệnh tại các địa 

phương có sự thay đổi qua các năm, cụ thể 

tại Hương Trà năm 2017 tỷ lệ nhiễm cao 

hơn năm 2021. Kết quả trong nghiên cứu 

này cũng thấp hơn kết quả nghiên cứu của 

Katsumi và cs. (1997), khi phân lập vi 

khuẩn Streptococcus spp. từ lợn đưa vào 

giết mổ (40,08%). Có thể phân lập được 

Streptococcus spp. từ nhiều mô khác nhau ở 

cả lợn khoẻ mạnh và lợn có triệu chứng 

bệnh do vi khuẩn này gây nên. Theo René 

và cs. (2020), trong số các mô được lấy mẫu 

để phân lập thì mẫu từ dịch mũi và mẫu mô 

phổi cho tỷ lệ phân lập được Streptococcus 

spp. là cao hơn so với các mẫu khác. 

 

 
  

 

 
Hình 1. Hình ảnh khuẩn lạc trên môi trường nuôi cấy 

3.2. Mức độ kháng kháng sinh của vi 

khuẩn Streptococcus spp.phân lập được 

Từ 69 mẫu được lấy từ lợn và phân 

lập phát hiện 40 mẫu dương tính với vi 

khuẩn Streptococcus spp. Mười lăm chủng 

đã được chọn cho thử nghiệm mức độ kháng 

kháng sinh, kết quả được trình bày ở Bảng 

2 và Bảng 3. 

  

  

Hình A. Vi khuẩn nuôi cấy thuần trên môi 

trường Todd Hewitt agar  

 

Hình B. Vi khuẩn nuôi cấy khởi đầu trên 

môi trường Tryptone soye agar 
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Bảng 2. Kết quả tỷ lệ kháng kháng sinh của các chủng Streptococcus spp. 

Kháng sinh 
 Mẫu từ lợn (n = 15) 

 R* I* S* 

Ampicillin  20,0 53,3 25,6 

Meropenem  20,0 53,3 26,6 

Cephalexin  6,6 33,3 60.0 

Cefotaxime 

 

0,0 13,3 

86,6 

 

Enrofloxacin  0,0 6,6 93,3 

  0,0 0,0 100 

Oxytetracycline  60,0 33,3 6,6 

Doxycycline  33,3 20,0 46,6 

Streptomycine  0,0 20,0 80,0 

Linezolid  40,0 13,3 46,6 

 

Bảng 3. Mức độ đa kháng thuốc của các chủng Streptococcus spp. 

Số kháng sinh bị kháng Số chủng kháng kháng sinh 

0 3 

1 5 

2 3 

3 1 

4 2 

5 1 

 

Kết quả cho thấy, có 60% các chủng 

vi khuẩn kháng với oxytetraciline, 33,3% 

kháng với doxycililine và 40% với 

linezolid. Ngược lại tỷ lệ cao các chủng vẫn 

còn nhạy cảm với một số loại kháng sinh 

như meropenem (60,0%), streptomycine 

(80,0%), enrofloxacin (100%), cefotaxim 

(93,3%) và cephalexin (86,6%). Mức độ 

kháng kháng sinh của vi khuẩn phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố khác nhau như nguồn phân 

lập, địa điểm phân lập và loại mẫu,…Kết 

quả nghiên cứu của Nga và cs. (2011) cho 

thấy các chủng S. suis serotype 2 phân lập 

từ lợn tại các lò mổ ở miền Nam Việt Nam 

đã kháng lại tetracylin, erythromycin, 

chloramphenicol với tỷ lệ lần lượt là 100%; 

51,11% và 26,67% (Nga và cs., 2011). 

Các loại kháng sinh sử dụng trong 

nghiên cứu này được sử dụng trên cả động 

vật và người; điều này có thể làm gia tăng 

nguy cơ truyền tính kháng thuốc giữa các 

loài động vật thông qua các vi sinh vật gây 

bệnh chung giữa người và động vật như 

Streptococcus spp.  

Kết quả đánh giá mức độ đa kháng 

thuốc của các chủng Streptococcus spp. 

được thể hiện ở Bảng 3. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy có 12/15 (80%) chủng phân lập từ 

lợn kháng lại ít nhất 1 loại kháng sinh. Có 

đến 7/15 (46,6%) chủng phân lập từ lợn thể 

hiện tính đa kháng thuốc. Trong đó đặc biệt 

có 1 chủng phân lập từ lợn kháng lại 5/15 

loại kháng sinh thử nghiệm gồm: 

ampicillin, oxacillin, oxytetracycline, 

doxycycline, linezolid. Như vậy, kết quả 

của nghiên cứu này cho thấy mức độ kháng 

kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus spp. 

phân lập được là khá cao với một số loại 

kháng sinh. Kết quả của nghiên cứu này 

cũng tương đương với kết quả nghiên cứu 

của René và cs., (2020), tỷ lệ các chủng 

Streptococcus spp. phân lập từ lợn đã kháng 

lại các loại kháng sinh tetracycline (từ 66% 

chủng S. suis đến 100% chủng S. orisratti);  

erythromycin (từ 17% chủng S. porcinus 

đến 95% chủng S. hyovagunalis); và 

clindamycin (từ 25% chủng S. porcinus đến 

95% chủng S. hyovagunalis).   

https://tapchi.huaf.edu.vn/
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Hình 2. Kết quả thử độ mẫn cảm kháng sinh của Streptococcus spp. 

 

4. KẾT LUẬN 

Từ những kết quả của nghiên cứu này 

cho thấy, tỷ lệ dương tính với vi khuẩn 

Streptococcus spp. là khá cao ở lợn 

(57,9%). Các chủng Streptococcus spp. 

phân lập từ lợn đã kháng lại các kháng sinh 

oxytetracycline, doxycycline. Kết quả của 

nghiên cứu cho thấy vi khuẩn này hiện lưu 

hành ở lợn nuôi với tỷ lệ dương tính khác 

nhau. Đây có thể nguồn lây nhiễm quan 

trọng cho những đối tượng khác trong cộng 

đồng. Đặc biệt là những chủng thể hiện tính 

đa kháng thuốc có nguy cơ cao lây cho các 

đối tượng khác sẽ làm giảm hiệu quả điều 

trị bệnh do vi khuẩn Streptococcus spp. gây 

ra bằng kháng sinh. 
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